
Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG
 ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định  số:             /QĐ-UBND ngày           /03 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I  Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1 1.004509.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật x

2 1.004363.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật x

3 1.004346.000.00.00.H35 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật x

4 1.004493.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật x

5 1.007933.000.00.00.H35 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón x

II Lĩnh vực Chăn nuôi

1 1.008129.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại
quy mô lớn x

2 1.008127.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương
mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng x

III  Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1 1.009478.000.00.00.H35
Đăng ký công bố hợp quy  đối với các sản phẩm, hàng  hóa sản xuất trong
nước  được quản lý  bởi  các quy  chuẩn kỹ thuật  quốc gia  do  Bộ Nông
nghiệp và Phát  triển nông thôn ban hành

x
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IV Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

1 1.003524.000.00.00.H35 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu x

V Lĩnh vực Nông nghiệp (Khuyến nông)

1 1.003618.000.00.00.H35 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương x

2 1.003388.000.00.00.H35 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao x

3 1.003371.000.00.00.H35 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao x

VI Lĩnh vực Thú y

1 1.011479.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) x x

2 1.011477.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) x

3 2.001064.000.00.00.H35 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y cấp tỉnh x

4 1.004839.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y x

5 1.001686.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y x

6 1.004022.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y x

VII Lĩnh vực Thủy lợi

1 2.001795.000.00.00.H35 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ
công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
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2 2.001793.000.00.00.H35
Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới,
trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo
vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh.

x

3 1.004385.000.00.00.H35 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x

4 1.003921.000.00.00.H35
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy
lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép
của UBND tỉnh

x

5 1.003893.000.00.00.H35

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy
lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép
của UBND tỉnh

x

6 2.001401.000.00.00.H35

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm
vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương
tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện
thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

x

VIII Lĩnh vực Thủy sản

1 1.004692.000.00.00.H35 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng
thủy sản nuôi chủ lực x

2 1.003586.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá x

IX Lĩnh vực Trồng trọt

1 1.012075.000.00.00.H35
Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được
bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách
nhà nước

x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
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2 1.012074.000.00.00.H35 Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa
học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước x

3 1.012004.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng x

4 1.012003.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng x

5 1.012000.000.00.00.H35 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng
theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân x

6 1.011999.000.00.00.H35 Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của
tổ chức, cá nhân x

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I Lĩnh vực Nông nghiệp (Khuyến nông)

1 1.003605.000.00.00.H35 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) x

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I Lĩnh vực Khuyến nông

1 1.003596.000.00.00.H35 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) x

II Lĩnh vực Đê điều và Phòng, Chống thiên tai

1 1.010091.000.00.00.H35
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai  nạn cho lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội

x

2 1.010092.000.00.00.H35
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao
động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
chưa tham gia bảo hiểm xã hội

x

III Lĩnh vực Trồng trọt

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không

4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 1.008004.000.00.00.H35 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
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